ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 6

TRƯỜNG MẦM NON RẠNG ĐÔNG 12

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC TUẦN/NGÀY

LỚP LÁ (5-6 TUỔI)

GIÁO VIÊN: PHẠM THỊ KIM PHƯỢNG

TUẦN 01 - THÁNG 10/2024 (30/9/2024 – 04/10/2024)

	HÌNH THỨC
	THỨ HAI
	
	THỨ BA
	THỨ TƯ
	THỨ NĂM
	
	THỨ SÁU

	
	30/9/2024
	
	01/10/2024
	02/10/2024
	03/10/2024
	
	04/10/2024

	ĐÓN TRẺ
	-  Nói  được
	tên,
	- Thói quen chào
	-  Trò
	chơi:  Trò
	- “Đọc” truyện qua
	- Đọc thơ, ca dao,

	
	tuổi, giới tính của
	ba  mẹ,  chào  cô
	chơi
	tạo
	
	dáng
	các tranh vẽ.
	đồng dao, tục ngữ,

	
	bản thân.
	
	khi đến lớp và ra
	hình ảnh sinh hoạt
	- Trẻ nhìn tranh, có
	hò vè.
	
	
	

	
	- Trẻ giới thiệu tên,
	về.
	hằng ngày của đôi
	trong  sách  truyện
	- Trẻ đọc nối tiếp

	
	tuổi, giới tính của
	- Trò chuyện với
	bàn tay: quét nhà,
	tự tưởng tượng và
	các bài đồng dao

	
	mình cho các bạn
	trẻ về một số bảng
	đánh
	răng,
	vỗ
	kể chuyện theo suy
	theo nhịp điệu: Nu

	
	biết.
	
	biểu trong lớp và
	tay….
	
	
	
	nghĩ trẻ.
	na
	nu
	nống,
	cốc

	
	Nói tên và địa chỉ
	trong trường mầm
	
	
	
	
	
	cốc
	cốc,
	Thàng

	
	của trường, lớp.
	non.
	
	
	
	
	
	bờm,
	con
	công

	
	- Cô trò chuyện với
	- Hướng dẫn cháu
	
	
	
	
	
	hay múa ....
	

	
	trẻ về tên lớp
	và
	cẩn thận khi lên,
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	trường.
	
	xuống cầu thang,
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	đi theo bước chân
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	hướng dẫn.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	THỂ DỤC SÁNG
	+  Hô  hấp  1:  Gá
	Múa dân vũ Rửa tay
	+  Hô  hấp  1:  Gá
	Múa dân vũ Rửa tay -
	+  Hô  hấp  1:  Gá

	
	gáy..ò..ó..o
	
	- Baby shark.
	gáy..ò..ó..o
	
	Baby shark.
	gáy..ò..ó..o
	

	
	+Tay: 2 tay đưa lên
	
	+Tay:
	2  tay
	đưa
	
	+Tay:
	2  tay
	đưa

	
	cao, ra phía trước
	
	lên  cao,
	ra
	phía
	
	lên
	cao,
	ra
	phía

	
	và giang ngang.
	
	trước
	và
	giang
	
	trước
	và
	giang

	
	+ Bụng: Chân dang
	
	ngang.
	
	
	
	
	ngang.
	
	
	

	
	rộng bằng vai, hai
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	tay đưa lên cao, cúi
	
	
	
	
	
	+
	Bụng:
	Chân
	
	
	
	
	
	+
	Bụng:
	Chân

	
	gập người xuống.
	
	
	
	
	
	dang
	rộng
	bằng
	
	
	
	
	
	dang
	
	rộng
	bằng

	
	+  Chân:
	1
	chân
	
	
	
	
	
	vai,
	hai
	tay
	đưa
	
	
	
	
	
	vai,
	hai
	tay
	
	đưa

	
	bước  lên
	trước,
	2
	
	
	
	
	
	lên  cao,
	cúi
	gập
	
	
	
	
	
	lên  cao,
	cúi
	gập

	
	chân khụy  gối
	về
	
	
	
	
	
	người xuống.
	
	
	
	
	
	người xuống.
	

	
	phía trước.
	
	
	
	
	
	
	
	+
	Chân:
	1
	chân
	
	
	
	
	
	+
	Chân:
	1
	chân

	
	+  Bật:  Bật
	chụm
	
	
	
	
	
	bước lên trước, 2
	
	
	
	
	
	bước lên trước, 2

	
	tách chân.
	
	
	
	
	
	
	
	chân khụy gối về
	
	
	
	
	
	chân khụy gối về

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	phía trước.
	
	
	
	
	
	
	phía trước.
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	+ Bật: Bật chụm
	
	
	
	
	
	+  Bật: Bật chụm

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	tách chân.
	
	
	
	
	
	
	
	tách chân.
	
	

	GIỜ HỌC
	Gh 1:
	
	
	
	Gh 1:
	
	
	
	
	Gh 1:
	
	
	
	Gh 1:
	
	
	
	Gh 1:
	
	
	
	

	
	Giờ  học  thể  chất:
	Giờ học âm nhạc:
	Giờ
	học
	LQCV:
	Giờ học toán: Sắp
	Giờ
	học
	KPKH:

	
	ném xa bằng 2 tay
	Chú ếch con
	
	Làm quen với từ
	xếp theo quy tắc.
	Số điện thoại cần

	
	Gh 2:
	
	
	
	Gh 2:
	
	
	
	
	khái quát.
	
	
	Gh 2:
	
	
	
	nhớ.
	
	
	
	
	

	
	Giờ
	học
	tạo
	hình
	Giờ  học  văn  học:
	Gh 2:
	
	
	
	Giờ
	học
	TCXH:
	Gh 2:
	
	
	
	

	
	Cắt dán con gà
	
	Chuyện”Ba cô gái”
	Thực hiện bài tập
	Thể
	hiện
	sự
	yêu
	Thực hiện bài tập

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	sách chữ viết.
	thương.
	
	
	
	sách toán.
	
	

	CHƠI TRONG LỚP
	1. Góc xây dựng:
	1. Góc học tập:
	1. Góc phân vai:
	1. Góc phân vai:
	1. Góc phân vai:

	
	- Biết sử dụng các
	-  Quan
	tâm
	đến
	-
	Thể
	hiện
	vai
	-  Biết
	chơi
	cùng
	-
	Nội
	dung
	đa

	
	lọai " VLXD" khác
	các
	con
	số
	như
	chơi
	trong
	trò
	bạn và chấp nhận
	dạng
	được
	phản

	
	nhau để "gia công"
	thích
	nói
	về  số
	chơi
	đóng
	vai
	bạn mới
	khi chơi.
	ánh trong trò chơi

	
	và
	phát
	triển  mô
	lượng   và
	đếm,
	theo
	chủ
	đề  gia
	- Có thói quen tự
	như
	đề
	tài
	sinh

	
	hình xây dựng.
	
	hỏi:
	bao
	nhiêu?
	đình,
	
	
	
	
	lấy và cất đồ chơi
	hoạt thường ngày.

	
	- Trẻ dùng khối gỗ,
	Đây là mấy?...
	-
	Trẻ
	chơi
	gia
	nhanh
	
	nhẹn,gọn
	- Trẻ tập sử dụng

	
	bitis, gạch ... để tạo
	- Xếp tương ứng
	đình,
	mẹ
	đi
	chợ,
	đẹp
	và
	đúng
	nơi
	nồi,
	
	tô,
	
	chảo,

	
	thành ngôi nhà cao
	chữ
	số
	
	và
	số
	em dọn bàn
	ăn,
	quy định.
	
	
	chén,
	đũa
	...để

	
	tầng. trẻ xây thêm
	lượng. Thực hiện
	chị nấu cơm ....
	- Trẻ tập sử dụng
	nấu nướng
	
	

	
	bậc
	thềm,
	thang
	một
	số
	bài
	toán
	2. Góc xây dựng:
	nồi, tô, chảo, chén,
	- Tập cho trẻ cùng

	
	máy, bãi xe ...
	
	đơn
	giản
	
	theo
	- Trẻ biết rủ bạn
	đũa
	
	...để
	nấu
	bạn
	cách
	bài
	trí

	
	2. Góc học tập:
	
	nhóm.
	
	
	
	cùng
	tạo
	thành
	nướng.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



· Tập tô, tập đồ các nét chữ.

· Trẻ chơi lôtô chữ cái, ráp chữ, sao chép, đồ chữ

· Trẻ chơi " Bé học giỏi"

· Scan , cắt chữ

· Trẻ viết tên của mình trên góc chơi, sản phẩm trẻ tạo ra theo cách trẻ quan sát.

· Làm lịch, thời tiết, tìm đúng thẻ

ngày gắn trên bảng lịch.



· Từ hình tròn, tam giác, vuông ...

trẻ tạo thành hình khác

· Nhận ra qui tắc sắp xếp (mẫu) và tiếp tục thực hiện theo quy tắc.

-Trẻ chọn các mẫu giấy và xếp theo mẫu, xếp tiếp tục.

2. Góc xây dựng:

· Biết sử dụng các lọai " VLXD" khác nhau để "gia công" và phát triển mô hình xây dựng.

· Trẻ dùng khối gỗ, bitis, gạch ...

để tạo thành ngôi nhà cao tầng. trẻ xây thêm bậc thềm, thang máy, bãi xe ...
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ngôi
nhà
cao

tầng, hàng rào ...

· Gíup trẻ thể hiện bố cục công trình hợp lí.

· Trẻ biết cùng nhau phối hợp một số nguyên vật liệu (lối đi, cây xanh, hoa, hàng rào..) thành công trình xây dựng

-Có thói quen tự lấy và cất đồ chơi.

3. Góc học tập:

· Nhận dạng các chữ cái.

· Trẻ chơi lôtô chữ cái, ráp chữ, sao chép, đồ chữ

· Trẻ chơi " Bé học giỏi"

· Scan , cắt chữ

· Trẻ quan sát và tìm từ đúng nội dung trong hình

· Biết viết tên của bản thân theo cách của mình.



· Tập cho trẻ cách bài trí bàn ăn trong gia đình.

· Trẻ chơi bữa ăn gia đình.

2. Góc học tập:

· Trẻ quan sát và tìm từ đúng nội dung trong hình

· Biết “viết” tên của bản thân theo cách của mình.

-Trẻ tập viết tên của mình, của bạn.



bàn ăn trong gia đình.


· Trẻ chơi nấu ăn gia đình

2. Góc xây dựng:

-Trẻ biết rủ nhau chơi.

· Gíup trẻ thể hiện bố cục công trình hợp lí.

-Mở rộng vốn sống: trò chuyện, xem video, quan sát, tranh ảnh

· Tạo tình huống.

· Cô tham gia vào trò chơi của trẻ.
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	-
	Sao
	chép
	chữ
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	cái, tên của mình,
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	của bạn.
	
	
	
	
	

	CHƠI NGOÀI
	- Quan sát: các trò
	-  Thể
	hiện  cảm
	- Quan tâm để ý
	-Đứng một chân và
	-  Trẻ  chơi  ném

	TRỜI
	chơi ngoài
	trời.
	xúc, thái độ hành
	đến  vẻ
	đẹp
	
	của
	giữ  thẳng
	người
	còn

	
	+
	Cô
	giới
	thiệu
	vi mong muốn tạo
	mọi
	vật
	xung
	trong 10 giây.
	Dân gian:

	
	các trò chơi, khu
	ra cái đẹp: xếp đồ
	quanh:
	màu
	
	sắc,
	-  Trẻ  chạy  theo
	- Gắp cua.

	
	vực
	chơi
	cho
	trẻ
	gọn
	gàng,  chăm
	hình dáng, sự hài
	hàng,  nghe
	tiếng
	- Búp bê tập đi.

	
	làm
	quen.
	
	
	
	sóc
	cây  hoa,
	ăn
	hòa...
	
	
	
	
	vỗ tay hiệu lệnh cô
	

	
	-
	TCVĐ:
	
	Tung
	mặc, chải tóc….
	-
	Trẻ
	quan
	sát
	chạy bình thường,
	

	
	bóng.
	
	
	
	
	-Trẻ  lụm rác  khi
	vườn
	hoa
	
	khối
	nhấc chân,
	nhanh,
	

	
	-TCDG:
	Đi
	cà
	thấy rác trong sân,
	mầm,
	vườn
	
	cây
	chậm ...
	
	

	
	kheo.
	
	
	
	
	nhặt  lá
	vàng cho
	khối
	chồi,
	vườn
	Dân gian:
	
	

	
	- Chơi tự do: chơi
	cây, tưới vườn rau
	rau khối lá.
	
	
	- Gắp cua.
	
	

	
	cầu
	
	tuột
	
	liên
	của bé
	
	
	- Trẻ cùng cô tưới
	- Búp bê tập đi
	

	
	hoàn,
	xích
	
	đu,
	Vận động:
	
	rau, nhặt rác ...
	-  Trẻ  chơi  tự  do
	

	
	nhảy
	
	dây,
	chơi
	-  Tung bóng
	
	Vận động:
	
	
	biết lấy đồ chơi (xe
	

	
	cát.
	
	
	
	
	
	- Nhảy bao bố
	
	-  Cướp cờ
	
	
	đạp, bóng, cà kheo
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Dân gian:
	
	Dân gian:
	
	
	...)  sau  đó  để  lại
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	- Đi cà kheo.
	
	- Gắp cua.
	
	
	đúng chỗ.
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	- Bịt mắt bắt dê
	- Búp bê tập đi
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Chơi tự do: Ném
	Chơi tự do: Ném
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	bóng vào vòng, đi
	bóng vào vòng, đi
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	thăng
	bằng
	đầu
	thăng
	bằng
	
	đầu
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	đội banh, cầu tuột,
	đội banh, cầu tuột,
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	nhảy bao bố
	
	nhảy bao bố
	
	
	
	
	

	ĂN NGỦ VỆ SINH
	- Trẻ biết rửa tay
	Tự
	lau
	mặt,
	đánh
	Tự
	cài,
	cởi
	
	cúc,
	-  Che  miệng  khi
	-  Tự  lau  mặt,  đánh

	
	bằng xà bông sau
	răng hằng ngày.
	kéo
	khoá  (phéc
	ho, hắt hơi, ngáp.
	răng hằng ngày.

	
	khi đi vệ sinh và
	- Tập thói quen lau
	mơ
	tuya),
	
	xâu,
	- Tập thói quen che
	- Cô hướng dẫn thao

	
	
	
	
	
	
	
	
	tác đánh răng cho trẻ.

	
	khi tay bẩn.
	
	
	mặt đúng thao tác,
	luồn, buộc dây.
	miệng khi ho, hắt
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	hơi. cô cho trẻ xem
	


	
	
	
	
	
	
	
	5
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- Tập cho trẻ biết
	đánh răng sau giờ
	- Trẻ tự quan sát ,
	phim một số bệnh
	
	
	

	
	ngồi  vào  bàn
	ăn
	ăn trưa.
	so hai tà áo bằng
	lây
	truyền
	qua
	
	
	

	
	đúng vị trí.
	
	Biết ngủ đúng vị trí
	nhau,
	sau  đó  cài
	nước
	bọt:  ho,  sổ
	
	
	

	
	
	
	bạn  trai,  bạn  gái,
	nút.
	
	
	mũi,
	tay
	chân
	
	
	

	
	
	
	giữ trật tự khi ngủ.
	-Quan sát trẻ thực
	miệng ...
	
	
	
	

	
	
	
	
	hiện,
	hướng
	dẫn
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	trẻ thực hiện.
	
	
	
	
	
	
	

	HOẠT ĐỘNG
	- Nghe các bài thơ
	-  Nhận dạng các
	-
	Họ
	tên,
	ngày
	- Nhận ra viêc̣ lam
	- Nghe và nhận ra

	CHIỀU
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	̀
	
	
	

	
	phù  hợp  với
	độ
	chữ cái.
	sinh, con thứ mấy,
	cua  minh co ảnh
	giai điệu, sắc thái

	
	
	
	
	
	
	
	
	̉
	̀
	́
	
	
	

	
	tuổi.
	
	- Trẻ chơi ráp chữ
	giới
	tính,
	đặc
	hưởng đến ngươi
	(vui, êm dịu, buồn

	
	- Trẻ đọc bài thơ:
	cái.
	điểm
	bên  ngoài,
	khac.
	
	̀
	...)  của
	bài
	hát

	
	
	
	
	
	
	
	
	́
	
	
	
	
	

	
	"Gà học chữ".
	
	
	sở
	thích  của  bản
	- Cô kể trẻ nghe
	hoặc bản nhạc.

	
	-  Biết  chào
	cô,
	
	thân và vị trí của
	câu  chuyện
	“Hai
	- Nghe
	nhạc
	dân

	
	chào ba mẹ khi ra
	
	trẻ trong gia đình.
	anh em”
	
	ca: cò lả, cây trúc

	
	về.
	
	
	-
	Trò
	chơi
	banh
	=>  Giáo  dục  trẻ
	xinh ... nói lên giai

	
	
	
	
	lăn:  lăn  đến
	bạn
	biết quan tâm đến
	diệu bài hát ...
	

	
	
	
	
	nào
	sau
	tiếng
	anh chị em trong
	-Nhắc trẻ về  nhà

	
	
	
	
	trống, bạn đó phải
	gia đình.
	
	cắt móng tay sạch.

	
	
	
	
	giới
	thiệu
	tên,
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	ngày
	sinh,
	giới
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	tính ...
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TUẦN 02 - THÁNG 10/2024 (07/10/2024 – 11/10/2024)

	HÌNH THỨC
	THỨ HAI
	
	
	
	THỨ BA
	
	
	THỨ TƯ
	
	
	THỨ NĂM
	THỨ SÁU
	

	
	07/10/2024
	
	
	
	08/10/2024
	
	09/10/2024
	
	
	10/10/2024
	11/10/2024
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ĐÓN TRẺ
	-  Ăn
	nhiều
	loại
	-
	Chức
	năng
	các
	-  Trò
	chơi:
	Trò
	Chơi tự do.
	- Nghe các bài hát,

	
	thức ăn khác nhau.
	giác quan và các bộ
	chơi tạo dáng hình
	
	bài  thơ,
	ca  dao,

	
	Trẻ
	ăn
	sáng
	có
	phận
	khác
	của
	ảnh sinh hoạt hằng
	
	đồng dao, tục ngữ,

	
	nhiều
	loại
	thực
	cơthể  ->  sử  dụng
	ngày  của
	đôi
	bàn
	
	câu đố, hò, vè phù

	
	phẩm .... trẻ không
	và
	giữ
	gìn
	(ăn
	tay: quét nhà, đánh
	
	hợp với độ tuổi.

	
	ăn khi ở nhà, một
	uống, vệsinh)
	
	răng, vỗ tay….
	
	- Thơ: Đôi mắt bé,

	
	số trẻ ăn nhả thức
	-
	Đồng
	dao:
	tay
	
	
	
	
	
	tay ngoan, im lặng

	
	ăn
	
	
	
	
	
	đẹp.
	
	
	
	
	
	
	
	
	....
	

	
	- Cô giáo dục  trẻ
	- Trò chuyện về bài
	
	
	
	
	
	
	

	
	cần
	ăn  nhiều
	loại
	đồng dao vừa đọc.
	
	
	
	
	
	
	

	
	thực
	
	phẩm...
	tốt
	- Xem móng tay ai
	
	
	
	
	
	
	

	
	cho sức khỏe
	
	
	sạch. Trẻ kiểm tra
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	tay nhau
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	THỂ DỤC SÁNG
	+  Hô
	hấp  1:  Gá
	Múa
	dân  vũ Rửa
	+  Hô  hấp  1:  Gá
	Múa  dân  vũ Rửa
	+  Hô  hấp  1:  Gá

	
	gáy..ò..ó..o
	
	
	tay - Baby shark.
	gáy..ò..ó..o
	
	tay - Baby shark.
	gáy..ò..ó..o

	
	+Tay: 2 tay đưa lên
	
	
	
	
	
	+Tay: 2 tay đưa lên
	
	+Tay: 2 tay đưa lên

	
	cao,
	ra phía trước
	
	
	
	
	
	cao, ra
	phía trước
	
	cao, ra phía trước

	
	và giang ngang.
	
	
	
	
	
	
	và giang ngang.
	
	và giang ngang.

	
	+ Bụng: Chân dang
	
	
	
	
	
	+ Bụng: Chân dang
	
	+ Bụng: Chân dang

	
	rộng bằng vai, hai
	
	
	
	
	
	rộng bằng vai, hai
	
	rộng bằng vai, hai

	
	tay đưa lên cao, cúi
	
	
	
	
	
	tay đưa lên cao, cúi
	
	tay đưa lên cao, cúi

	
	gập người xuống.
	
	
	
	
	
	gập người xuống.
	
	gập người xuống.

	
	+  Chân:
	1
	chân
	
	
	
	
	
	+  Chân:
	1
	chân
	
	+  Chân:
	1  chân

	
	bước
	lên
	trước,
	2
	
	
	
	
	
	bước  lên
	trước,  2
	
	bước  lên
	trước,  2

	
	chân  khụy  gối
	về
	
	
	
	
	
	chân khụy  gối  về
	
	chân khụy  gối  về

	
	phía trước.
	
	
	
	
	
	
	
	phía trước.
	
	
	phía trước.
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	+
	Bật:  Bật  chụm
	
	
	
	
	
	+
	Bật:  Bật
	chụm
	
	
	
	
	+
	Bật:  Bật  chụm

	
	tách chân.
	
	
	
	
	
	
	tách chân.
	
	
	
	
	
	tách chân.
	

	GIỜ HỌC
	Gh 1:
	
	
	
	Gh 1:
	
	
	
	Gh 1:
	
	
	Gh 1:
	
	
	Gh 1:
	
	

	
	Giờ
	học
	KPKH:
	Giờ học âm nhạc:
	Giờ  học  văn  học:
	Giờ
	học
	MTXQ:
	Giờ
	học  thể  chất:

	
	Thuyền
	nổi
	trên
	Nghe
	hát:  Mẹ  là
	Kể có thay đổi tình
	Quá
	trình
	phát
	Bật
	xa
	tối
	thiểu

	
	mặt nước
	
	
	bông
	hồng
	nhỏ.
	tiết
	truyện
	“Hai
	triển của cây từ hạt.
	50cm.
	
	

	
	Gh 2:
	
	
	
	Dạy vận động: Hãy
	anh em”
	
	
	Gh 2:
	
	
	Gh 2:
	
	

	
	Giờ
	học chữ viết:
	xoay nào.
	
	Gh 2:
	
	
	Thực hiện bài tập
	Thực hiện bài tập

	
	Chữ G,H
	
	
	Gh 2:
	
	
	
	Giờ  học tạo hình:
	sách Khoa học và
	sách tạo hình.
	

	
	
	
	
	
	
	
	Thực hiện bài tập
	Nặn
	búp
	bê
	mặc
	xã hội.
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	sách toán.
	
	váy.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	CHƠI TRONG LỚP
	1. Góc tạo hình:
	1. Góc tạo hình:
	1. Góc học tập:
	1. Góc phân vai:
	1. Góc phân vai:

	
	-
	Trẻ vẽ tranh,  tô
	-
	Trẻ tô
	màu
	kín
	-
	Thời gian: phân
	-  Biết  chơi
	cùng
	- Nội dung đa dạng

	
	màu, cắt, dán, nặn
	không
	
	chờm
	ra
	biệt
	ngày
	(hôm
	bạn và chấp nhận
	được
	phản
	ánh

	
	tạo
	
	thành
	sản
	ngoài
	đường
	viền
	nay,
	hôm
	qua,
	bạn mới khi chơi.
	trong  trò chơi như

	
	phẩm.
	
	
	
	các hình vẽ có sẵn,
	ngày
	mai).
	Ứng
	-Có
	thói
	quen
	đề
	
	tài
	sinh
	hoạt

	
	-Học cách xếp lật
	đồ theo
	nét.(TC:
	dụng vào sinh hoạt
	tự lấy
	và
	cất
	thường ngày.
	

	
	ngược
	để tạo
	ra
	C2,  CS6)
	
	(Lịch
	
	HĐ các
	đồ chơi
	
	nhanh
	- Trẻ tập sử dụng

	
	con
	bướm
	
	-
	Trẻ thực
	hiện
	phòng, thời tiết….)
	nhẹn,gọn
	đẹp  và
	nồi, tô, chảo, chén,

	
	-
	Tô
	màu
	kín,
	đồ theo
	chấm,  tô
	- Xếp thời gian trên
	đúng nơi quy định.
	đũa
	
	...để
	nấu

	
	không
	chờm
	ra
	hình trong  tập tạo
	bảng thời tiết
	
	-  Trẻ tập
	sử dụng
	nướng
	
	

	
	ngoài
	đường
	viền
	hình, cô
	quan sát,
	-
	Trẻ tô,
	đồ hoặc
	nồi, tô, chảo, chén,
	- Tập cho trẻ cách

	
	các hình ve.
	
	nhắc nhở
	
	tự viết
	
	
	đũa
	
	...để nấu
	bài trí bàn ăn trong

	
	
	
	
	
	̃
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- Trẻ  tô đều màu,
	2. Góc xây dựng:
	chữ số trẻ thích
	nướng
	
	
	gia
	đình.
	

	
	mịn không lem ra
	-
	Trẻ biết  rủ nhau
	-
	Xếp
	que
	đặt
	- Tập cho trẻ cách
	- Trẻ chơi nấu ăn,

	
	ngoài
	hình vẽ
	
	chơi.
	
	
	
	chữ số tương ứng
	bài trí bàn ăn trong
	gội đầu, làm móng,

	
	2. Góc học tập:
	- Giúp trẻ thể hiện
	
	
	
	
	
	gia
	đình.
	
	
	thắt
	bím
	

	
	- Nói đúng họ tên
	bố cục
	công  trình
	
	
	
	
	
	-  Trẻ chơi bữa  ăn
	2. Góc học tập:

	
	đầy đủ, ngày sinh,
	hợp lí.
	
	
	
	
	
	
	
	
	gia đình
	
	
	-
	Đếm
	trên
	đối

	
	tuổi, con thứ mấy,
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Góc học tập:
	tượng trong phạm

	
	giới tính, đặc điểm
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	8
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	bên ngoài, sở thích
	-
	Mở rộng
	vốn
	
	
	
	-
	Trẻ quan
	sát  và
	vi 10 và  đếm theo

	
	và
	
	vị trí
	của
	sống:  trò  chuyện,
	
	
	
	tìm
	từ đúng
	nội
	khả năng.
	
	

	
	trẻ trong
	gia
	đình
	quan sát, tranh ảnh
	
	
	
	dung
	trong hình
	-  Xếp  tương
	ứng

	
	khi
	được
	hỏi,  trò
	- Tạo tình huống.
	
	
	
	-
	Biết
	“viết” tên
	chữ số và số lượng

	
	chuyện.
	
	
	- Cô tham gia vào
	
	
	
	của bản thân theo
	-  Trẻ  tập  viết  số,

	
	-
	Trẻ viết,
	sao
	trò chơi của trẻ.
	
	
	
	cách
	của mình.
	điền số thiếu trong

	
	chép: Họ tên,
	giới
	
	
	
	
	
	
	-Trẻ tập
	viết
	tên
	bài tập
	
	

	
	tính, dấu
	vân tay
	
	
	
	
	
	
	của mình, của bạn
	-  Chắp  ghép
	các

	
	bé, nhóm bạn thân
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	hình
	hình
	học  để

	
	chơi.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	tạo thành
	các hình

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	mới theo ý thích và

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	theo yêu cầu.
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	- Từ hình tròn, tam

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	giác,
	vuông ... trẻ

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	tạo
	thành
	hình

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	khác
	
	
	

	CHƠI NGOÀI
	Vận động:
	
	Trò chơi tạo dáng
	Quan
	sát
	:
	Đứng một chân và
	Trẻ chơi: tạo dáng

	TRỜI
	- Về đúng nhà
	
	khuôn mặt.
	
	Trẻ quan  sát
	một
	giữ thẳng
	người
	thể hiện trạng thái:

	
	- Nhảy bao bố
	
	-
	Trẻ biết thể hiện
	số ký
	hiệu
	trong
	trong 10 giây
	
	cô  hoặc  bạn
	làm

	
	Trò chơi dân gian:
	thái  độ cảm
	xúc
	trường: bảng chữa
	-
	Trẻ chạy
	theo
	chó sói - trạng thái

	
	- Gắp cua.
	
	của mình  khi chơi
	cháy,
	lối
	thoát
	hàng,
	nghe
	
	tiếng
	sợ...
	
	
	

	
	- Bòn bon sôcôla.
	cùng bạn: làm bạn
	hiểm, mũi tên, bàn
	vỗ tay hiệu lệnh cô
	Vận động:
	
	

	
	- Đi cà kheo
	
	vui, bạn giận, bạn
	chân lên cầu thàng
	chạy bình thường,
	- Nhảy tiếp sức

	
	Chơi
	tự do:  Ném
	đau ... khi chơi.
	..
	
	
	nhấc chân,
	nhanh,
	Dân gian:
	
	

	
	bóng vào vòng, đi
	*Vận động:
	
	*Vận động:
	
	chậm ...
	
	
	
	- Búp bê tập đi.

	
	thăng bằng đầu đội
	-
	Ném  bóng
	vào
	-  Tung bóng
	
	Dân gian:
	
	
	Chơi
	tự  do:  Ném

	
	banh,
	cầu
	tuột,
	rổ
	
	
	*Dân gian:
	
	- Gắp cua.
	
	
	bóng vào vòng, đi

	
	nhảy bao bố.
	
	*Dân gian:
	
	- Đi cà kheo.
	
	- Búp bê tập đi
	thăng bằng đầu đội

	
	
	
	
	
	
	- Bòn bon sôcôla.
	*Chơi tự do: Ném
	-
	Trẻ chơi
	
	tự do
	banh,
	cầu
	tuột,

	
	
	
	
	
	
	- Đi cà kheo
	
	bóng vào vòng, đi
	biết lấy đồ chơi (xe
	nhảy bao bố
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	thăng bằng đầu đội
	đạp, bóng, cà kheo
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	*Chơi tự do: Ném
	banh,   cầu   tuột,
	...)
	sau
	đó
	để lại
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	bóng vào vòng, đi
	nhảy bao bố
	đúng chỗ.
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	thăng bằng đầu đội
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	banh,
	cầu
	tuột,
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	nhảy bao bố
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	ĂN NGỦ VỆ SINH
	- Không thay quần
	-  Che
	miệng
	khi
	Che miệng khi ho,
	Tập luyện kĩ năng:
	Che miệng khi ho,

	
	áo trước mặt người
	ho, hắt hơi, ngáp.
	hắt hơi, ngáp.
	đánh răng
	
	hắt hơi, ngáp.
	

	
	khác giới.
	
	Kể chuyện bạn Bo
	- Nhắc nhở trẻ một
	-
	Nhắc
	trẻ
	chải
	- Nhắc nhở trẻ một

	
	- Nhắc trẻ khi thay
	bị  viêm  họng  đi
	số thói quen tốt giữ
	răng đúng cách
	số thói quen tốt giữ

	
	đồ  quay
	mặt
	vào
	khám bác sĩ
	
	gìn sức khỏe, tránh
	- Các tổ kiểm tra
	gìn sức khỏe, tránh

	
	trong, thay đúng vị
	- Nhắc nhở trẻ một
	bệnh ho, sổ mũi ..
	nhau: tổ 1- tổ 4
	bệnh ho, sổ mũi ..

	
	trí trai, gái.
	
	số thói quen tốt giữ
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	gìn sức khỏe, tránh
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	bệnh ho, sổ mũi ..
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	HOẠT ĐỘNG
	-
	Chức
	năng
	các
	-  Chức  năng
	các
	-  Trẻ  in  hình  đôi
	-  Chức
	năng  các
	-Nghe   hiểu   nội

	CHIỀU
	giác quan và các bộ
	giác quan và các bộ
	tay của mình, chọn
	giác quan và các bộ
	dung
	truyện
	kể,

	
	phận
	khác
	của
	phận khác  của  cơ
	màu tô đậm nhạt:
	phận
	khác
	của
	truyện
	đọc
	phù

	
	cơthể
	-> sử  dụng
	thể.
	
	
	vàng, màu da, màu
	cơthể
	-> sử
	dụng
	hợp với độ tuổi.

	
	và
	giữ
	gìn
	(ăn
	- Trò chơi về các
	hồng ... làm cá, làm
	và
	giữ
	gìn
	(ăn
	- Trẻ xem phim kỹ

	
	uống, vệ sinh).
	
	giác  quan:  cô
	nói
	cây, hoa...
	uống, vệsinh)
	
	năng
	sống
	mầm

	
	-
	Trẻ
	
	nghe
	kể
	khứu giác - trẻ nói
	
	-  Trò chơi " thi Kể
	non tập 1.
	

	
	chuyện:
	Đôi
	tai
	mũi....
	
	
	
	nhanh" hành động
	-   Nhắc   trẻ
	cắt

	
	xấu xí, giáo dục trẻ
	-  Thi
	Kể  nhanh:
	
	đúng - sai để  giữ
	móng tay.
	

	
	biết  quý
	đôi
	tai,
	hành động đúng -
	
	gìn bảo vệ đôi tay,
	
	
	

	
	không
	hét  vào
	tai
	sai để giữ gìn bảo
	
	đôi mắt.
	
	
	
	
	

	
	bạn .
	
	
	
	vệ đôi tay, đôi mắt
	
	vd: tay làm gì? ...
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	...
	
	
	
	bảo vệ (tổ 1: móng
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	tay dài - tổ 3 sai).
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TUẦN 03 - THÁNG 10/2024 (14/10/2024 – 18/10/2024)

	HÌNH THỨC
	
	THỨ HAI
	
	
	THỨ BA
	
	THỨ TƯ
	THỨ NĂM
	
	THỨ SÁU

	
	
	14/10/2024
	
	
	15/10/2024
	
	16/10/2024
	17/10/2024
	
	18/10/2024

	ĐÓN TRẺ
	Nghe
	các
	bài
	hát
	- Trẻ xem ảnh gia
	- Trẻ đọc nối tiếp
	Trẻ chơi oản tù xì,
	Trẻ chơi lịch, đoán

	
	về gia
	đình:
	Bàn
	đình của mình, của
	các bài thơ, đồng
	bạn  nào  thua  nói
	giờ
	
	
	
	
	

	
	tay mẹ,  Có ông bà
	bạn. Trò chuyện về
	dao:  Im lặng, tay
	nhanh
	tên,   ngày
	-  Cô
	giao
	nhiệm

	
	có ba má, Cho con
	các   thành   viên
	đẹp,  Thằng
	
	bờm
	sinh, giới tính, đặc
	vụ trẻ biết làm lịch

	
	...
	
	
	
	
	
	trong gia đình bé (
	...
	
	
	
	
	
	điểm (
	trắng, cao,
	chỉ
	dạy bạn chưa

	
	
	
	
	
	
	
	ở nhà mẹ nấu cơm,
	
	
	
	
	
	
	ốm...)
	
	biết làm, được hỏi,

	
	
	
	
	
	
	
	ba  chở  bé  và  chị
	
	
	
	
	
	
	
	
	bạn giải
	thích

	
	
	
	
	
	
	
	hai đi học, chị học
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	lớp ....)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	THỂ DỤC SÁNG
	+
	Hô
	hấp  1:  Gá
	Múa dân vũ Rửa tay
	+  Hô  hấp  1:  Gá
	Múa dân vũ Rửa tay -
	+  Hô  hấp  1:  Gá

	
	gáy..ò..ó..o
	
	
	- Baby shark.
	gáy..ò..ó..o
	
	
	Baby shark.
	gáy..ò..ó..o
	
	

	
	+Tay: 2 tay đưa lên
	
	+Tay:
	2
	tay
	đưa
	
	
	+Tay:
	2
	tay
	đưa

	
	cao, ra phía trước
	
	lên
	cao,
	ra
	
	phía
	
	
	lên
	cao,
	ra
	
	phía

	
	và giang ngang.
	
	
	trước
	và
	giang
	
	
	trước
	và
	giang

	
	+ Bụng: Chân dang
	
	ngang.
	
	
	
	
	
	
	ngang.
	
	
	
	

	
	rộng bằng vai, hai
	
	+
	Bụng:
	Chân
	
	
	+
	Bụng:
	Chân

	
	tay đưa lên cao, cúi
	
	dang
	rộng
	
	bằng
	
	
	dang
	rộng
	
	bằng

	
	gập người xuống.
	
	vai,
	hai
	tay
	đưa
	
	
	vai,
	hai
	tay
	đưa

	
	+
	Chân:
	1  chân
	
	lên
	cao,
	cúi
	gập
	
	
	lên
	cao,
	cúi
	gập

	
	bước
	lên
	trước,
	2
	
	người xuống.
	
	
	người xuống.
	

	
	chân khụy  gối
	về
	
	+  Chân:
	1
	
	chân
	
	
	+  Chân:
	1
	
	chân

	
	phía trước.
	
	
	
	bước lên trước, 2
	
	
	bước lên trước, 2

	
	+
	Bật:  Bật  chụm
	
	chân khụy gối về
	
	
	chân khụy gối về

	
	tách chân.
	
	
	
	
	phía trước.
	
	
	
	
	phía trước.
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	+ Bật: Bật chụm
	
	
	+  Bật: Bật chụm

	
	
	
	
	
	
	
	
	tách chân.
	
	
	
	
	tách chân.
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	GIỜ HỌC
	Gh 1:
	
	
	Gh 1:
	Gh 1:
	
	Gh 1:
	Gh 1:

	
	Giờ
	học
	Toán:
	Giờ  học  thể  chất:
	Giờ
	học
	KNS:
	Giờ  học  thể  chất:
	Giờ
	học:   Ngày

	
	Nhận biết số lượng
	Bé làm gỏi cuốn.
	Dạy
	trẻ  kỹ
	năng
	Bò bằng bàn tay và
	của
	bà,  của  mẹ,

	
	6.
	
	
	
	Gh 2:
	phối hợp.
	
	bàn chân 4m-5m.
	của cô.

	
	Gh 2:
	
	
	Giờ học âm nhạc:
	Gh 2:
	
	Gh 2:
	Gh 2:

	
	Giờ
	học
	LQCV:
	Nghe hát: Ru con,
	Thực hiện bài tập
	Thực hiện bài tập
	Thực hiện bài tập

	
	Làm
	quen
	từ
	chỉ
	Trống con.
	sách chữ viết.
	sách Chữ cái.
	sách tạo hình.

	
	hoạt động.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	CHƠI TRONG LỚP
	1.Góc tạo hình:
	1. Góc phân vai:
	1. Góc tạo hình:
	1.
	Góc  học  tập:
	1. Góc tạo hình:

	
	-  Trẻ  chưa
	làm
	-  Biết  chơi  cùng
	-  Trẻ  tô  màu  kín
	Làm tập Toán
	- Biết mình là con/

	
	xong
	tiếp
	tục
	vẽ
	bạn và chấp nhận
	không
	chờm   ra
	-
	Đếm  trên  đối
	cháu/ anh/ chị/ em

	
	chân dung bé
	
	bạn mới khi chơi.
	ngoài
	đường
	viền
	tượng trong phạm
	trong gia đình.



· Trẻ  tô  màu  kín  - Chơi nấu ăn,  tóc  các hình vẽ có sẵn,  vi 10 và đếm theo  -  Trẻ  vẽ  những

	không
	chờm
	ra
	yêu (chải tóc,
	cột
	đồ theo nét.
	
	khả năng.
	
	thành  viên  trong

	ngoài
	đường
	viền
	tóc), nhắc trẻ mời
	- Trẻ vẽ, chọn hình
	- Số lượng không
	gia đình bé: ba mẹ,

	các hình vẽ có sẵn,
	gọi bạn cùng chơi.
	sau đó tô màu kín
	phụ
	thuộc
	vào  vị
	ông bà, bé có hay

	đồ theo nét.
	
	
	2.Góc chữ viết:
	đều trong hình.
	trí, kích thước
	không có anh hoặc

	+
	Động
	
	viên
	-
	Ráp
	chữ,
	sao
	2. Góc xây dựng:
	- Chữ số (theo khả
	chị

	khuyến khích trẻ tô
	chép, đồ chữ
	
	-  Hình  thành  khả
	năng)
	
	2. Góc chữ viết:

	màu
	
	
	
	
	-
	Trẻ
	viết,
	sao
	năng thực hiện và
	-  Xếp  tương  ứng
	- Tô đồ chữ b, n

	+Hướng dẫn trẻ tô
	chép: Họ tên, giới
	phối hợp các hành
	chữ số và số lượng.
	- Viền theo chấm

	màu
	không
	chờm
	tính,
	nhóm
	bạn
	động và đặt các chi
	- so sánh hộp dựng
	- Tô màu, cắt, sáng

	ra
	ngoài
	đường
	thân chơi.
	
	tiết hình khối cạnh
	banh nhiều, ít, bình
	tạo chữ b, n

	viền.
	
	
	
	
	
	
	
	nhau ngày một cao.
	có
	nước
	nhiều
	

	- Tập sử dụng thổi
	
	
	
	
	-  Cô  gợi  ý,  quan
	nước ít ... các hộp,
	

	màu
	
	nước
	bằng
	
	
	
	
	sát, trò chuyện với
	bình có hình dáng
	

	ống hút  và  tạo ra
	
	
	
	
	trẻ,
	khuyến
	khích
	kích
	thước
	khác
	

	các
	sản  phẩm  từ
	
	
	
	
	trẻ
	tạo  công
	trình
	nhau
	
	
	

	hình thổi màu nước
	
	
	
	
	cao chắc chắn.
	- Đếm và điền chữ
	

	vừa
	
	thực
	hiện.
	
	
	
	
	-Có  thói  quen  tự
	số đúng số lượng
	

	Động viên khuyến
	
	
	
	
	lấy và cất đồ chơi
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	khích trẻ  sử dụng
	
	
	
	nhanh
	nhẹn,
	
	gọn
	- Từ hình tròn, tam
	
	

	
	một
	số
	NVL
	đơn
	
	
	
	đẹp
	và
	đúng
	
	nơi
	giác,
	vuông ... trẻ
	
	

	
	giản để trang trí.
	
	
	
	quy định.
	
	
	
	tạo
	thành
	hình
	
	

	
	2. Góc phân vai:
	
	
	
	Sau
	khi
	chơi
	cô
	khác
	
	
	
	
	

	
	-  Rèn
	luyện
	kỹ
	
	
	
	nhắc
	trẻ
	tự
	phân
	2. Góc xây dựng:
	
	

	
	năng  nhận  vai  ,
	
	
	
	công
	cất
	dọn
	đồ
	Biết sử dụng các
	
	

	
	xưng vai khi chơi,
	
	
	
	chơi
	ngăn
	nắp,
	lọai " VLXD" khác
	
	

	
	thể hiện hành động
	
	
	
	đúng quy định
	
	nhau để "gia công"
	
	

	
	phù
	hợp  với
	vai
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	và  phát  triển
	mô
	
	

	
	chơi vừa nhận
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	hình xây dựng.
	
	
	

	
	- Trẻ chơi nấu ăn,
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	- Trẻ dùng khối gỗ,
	
	

	
	khi phân công vai
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	bitis, gạch ... để tạo
	
	

	
	chơi
	tự
	chọn
	vai
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	thành ngôi nhà cao
	
	

	
	chơi cho mình như:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	tầng,
	siêu
	
	thị,
	
	

	
	mẹ, con, chị... mời
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	trường  học,
	vườn
	
	

	
	bạn
	vào
	chơi,
	sãn
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	hoa ... theo ý tưởng
	
	

	
	sàng
	nhường
	vai
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	trẻ
	
	
	
	
	

	
	cho bạn.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	-Hương dẫn trẻ thể
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	hiện  vai  chơi  của
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	mình phù hợp. (cô
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	quan sát gợi ý trò
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	chuyện cùng trẻ)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	CHƠI NGOÀI
	Quan sát: Bạn gái
	Đứng một chân và
	Quan sát : cây cau.
	Quan sát : cây gấc,
	Bật  liên  tục
	vào

	TRỜI
	trong lớp
	
	giữ
	thẳng
	người
	Vận động:
	
	
	
	cây sakê
	
	
	vòng.
	

	
	Trò chơi vận động:
	trong 10 giây
	-  Nhảy tiếp sức
	Biết
	chơi  một
	số
	-  Trẻ  chơi
	chia

	
	- Cướp cờ
	
	-  Trẻ  đứng
	một
	Dân gian:
	
	
	
	trò chơi dân gian.
	nhóm bật vào các

	
	Trò chơi dân gian:
	chân theo hiệu lệnh
	- Bòn bon sôcôla.
	- Bòn bon sô cô la
	vòng  vẽ  trên
	sân,

	
	- Gắp cua.
	
	cô
	trong  10
	giây,
	- Đi cà kheo
	
	
	- Bịt mắt bắt dê.
	vòng thể dục...
	

	
	
	
	
	
	sau đó đổi chân khi
	
	
	
	
	
	
	- Gắp cua .
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	*  Chơi  tự  do:  Đi
	đứng
	giữ
	thẳng
	*Chơi
	tự
	do:
	Đi
	- Đi cà kheo.
	
	lần 1: bật liên tục 6

	
	trên
	bàn
	chân,
	người
	không
	để
	trên
	bàn
	chân,
	*Chơi  tự
	do:  Đi
	vòng
	

	
	chuyển  bóng
	qua
	chân xuống đất.
	chuyển  bóng
	qua
	trên   bàn
	chân,
	Lần 2: bật liên tục

	
	đầu qua chân, Thảy
	*Vận động:
	
	
	đầu qua chân, Thảy
	chuyển  bóng  qua
	vào  vòng,  đi dích

	
	bóng vào vòng.
	
	- Về đúng nhà
	
	bóng vào vòng.
	
	đầu qua chân, Thảy
	dắc qua 5 điểm

	
	
	
	
	
	
	*Dân gian:
	
	
	
	
	
	
	bóng vào vòng.
	Lần 3: bật liên tục

	
	
	
	
	
	
	- Thi đi cà kheo.
	
	
	
	
	
	
	
	vào  vòng,  đi dích

	
	
	
	
	
	
	*Chơi
	tự
	do:  Đi
	
	
	
	
	
	
	
	dắc qua 5 điểm lấy

	
	
	
	
	
	
	trên
	bàn
	chân,
	
	
	
	
	
	
	
	bóng ném vào rổ.

	
	
	
	
	
	
	chuyển
	bóng
	qua
	
	
	
	
	
	
	
	- Chơi tự do: xích

	
	
	
	
	
	
	đầu qua chân, Thảy
	
	
	
	
	
	
	
	đu,  cầu
	tuộc,  xe

	
	
	
	
	
	
	bóng vào vòng.
	
	
	
	
	
	
	
	
	đạp....*Chơi tự do:

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Đi trên
	bàn chân,

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	chuyển
	bóng  qua

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	đầu qua chân, Thảy

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	bóng vào vòng.

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ĂN NGỦ VỆ SINH
	-
	Tập
	luyện
	kĩ
	Tự  lau  mặt,  đánh
	Tự cài, cởi cúc, kéo
	Tập luyện kĩ năng:
	Nhắc  nhở trẻ  một

	
	năng:
	Tự
	rửa
	tay
	răng hằng ngày.
	khoá
	(phéc
	mơ
	đánh răng
	
	
	số thói quen tốt giữ

	
	bằng
	xà
	phòng
	- Tập thói quen lau
	tuya),
	xâu,  luồn,
	-  Nhắc
	trẻ
	chải
	gìn sức khỏe, tránh

	
	trước  khi
	ăn,
	sau
	mặt đúng thao tác,
	buộc dây.
	
	
	răng đúng cách
	bệnh ho, sổ mũi ..

	
	khi  đi  vệ  sinh  và
	đánh răng sau giờ
	- Trẻ tự quan sát ,
	- Các tổ kiểm tra
	
	

	
	khi tay bẩn.
	
	ăn trưa.
	
	
	
	so hai tà áo bằng
	nhau: tổ 1- tổ 4
	
	

	
	- Trẻ biết rửa tay
	Biết ngủ đúng vị trí
	nhau,
	sau
	đó
	cài
	
	
	
	
	

	
	bằng
	xà
	phòng
	bạn
	trai,  bạn
	gái,
	nút.
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	đúng thao tác trước
	giữ trật tự khi ngủ
	-Quan sát trẻ thực
	
	
	
	
	

	
	khi ăn, cô quan sát,
	
	
	
	
	
	hiện, hướng dẫn trẻ
	
	
	
	
	

	
	động viên, giúp trẻ
	
	
	
	
	
	thực hiện.
	
	
	
	
	
	
	

	
	thực hiện
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	-
	Tập
	thói  quen
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ngủ  đúng
	vị
	trí
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	bạn trai, bạn gái,
	
	
	
	
	
	

	
	giữ trật tự khi ngủ
	
	
	
	
	
	

	HOẠT ĐỘNG
	Đọc  thơ,  ca  dao,
	Nhận dạng các chữ
	Trò
	chơi
	banh
	Trò chơi " thi Kể
	Trò  chơi  "  đoán

	CHIỀU
	đồng dao, tục ngữ,
	cái.
	lăn:
	lăn  đến
	bạn
	nhanh" hành động
	xem ai vào"

	
	hò vè.
	- Trẻ chơi ráp chữ
	nào
	sau
	tiếng
	đúng - sai để  giữ
	

	
	-  Đọc  đồng  dao:
	cái
	trống, bạn đó phải
	gìn bảo vệ đôi tay,
	

	
	Thằng Bờm
	
	giới
	thiệu
	tên,
	đôi mắt.
	

	
	
	
	ngày
	sinh,
	giới
	vd: tay làm gì? ...
	

	
	
	
	tính ...
	
	bảo vệ (tổ 1: móng
	

	
	
	
	
	
	
	tay dài - tổ 3 sai)
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TUẦN 04 - THÁNG 10/2024 (21/10/2024 – 25/10/2024)

	HÌNH THỨC
	
	THỨ HAI
	
	THỨ BA
	
	THỨ TƯ
	
	THỨ NĂM
	
	
	THỨ SÁU

	
	
	21/10/2024
	
	22/10/2024
	
	23/10/2024
	
	24/10/2024
	
	
	25/10/2024

	ĐÓN TRẺ
	-  Ăn
	nhiều
	loại
	- Chức năng các
	- Trò chơi: Trò chơi
	Trẻ trao
	đổi
	với
	Nghe
	các
	bài hát,

	
	thức ăn khác nhau.
	giác quan và các
	tạo
	dáng
	hình
	ảnh
	nhau
	về số điện
	bài
	thơ,
	
	ca
	dao,

	
	Trẻ
	ăn
	sáng
	có
	bộ phận khác của
	sinh hoạt hằng ngày
	thoại của mình.
	đồng dao, tục ngữ,

	
	nhiều
	loại
	thực
	cơthể -> sử dụng
	của đôi bàn tay: quét
	-  Tìm
	xem
	lớp
	câu đố, hò, vè phù

	
	phẩm .... trẻ không
	và  giữ  gìn  (ăn
	nhà,
	đánh
	răng,  vỗ
	vắng bạn nào?
	
	hợp với độ tuổi.

	
	ăn khi ở nhà, một
	uống, vệsinh)
	tay….
	
	
	
	
	
	- Thơ: Đôi mắt bé,

	
	số trẻ ăn nhả thức
	-  Đồng  dao:  tay
	
	
	
	
	
	
	
	tay ngoan, im lặng

	
	ăn
	
	
	
	
	
	đẹp.
	
	
	
	
	
	
	
	....
	
	
	
	
	

	
	- Cô giáo dục  trẻ
	- Trò chuyện về
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	cần
	ăn
	nhiều
	loại
	bài đồng dao vừa
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	thực
	phẩm...
	tốt
	đọc.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	cho sức khỏe
	
	
	- Xem móng tay
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	ai sạch. Trẻ kiểm
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	tra tay nhau
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	THỂ DỤC SÁNG
	+  Hô
	hấp  1:  Gá
	Múa dân vũ Rửa
	+  Hô  hấp  1:  Gá
	Múa  dân  vũ Rửa
	+  Hô  hấp  1:  Gá

	
	gáy..ò..ó..o
	
	
	tay- Baby shark.
	gáy..ò..ó..o
	
	tay - Baby shark.
	gáy..ò..ó..o
	

	
	+Tay: 2 tay đưa lên
	
	+Tay: 2 tay đưa lên
	
	
	
	+Tay:
	2
	tay
	đưa

	
	cao,
	ra
	phía trước
	
	cao,  ra  phía  trước
	
	
	
	lên
	cao,
	
	ra
	phía

	
	và giang ngang.
	
	
	và giang ngang.
	
	
	
	trước
	và
	giang

	
	+ Bụng: Chân dang
	
	+ Bụng: Chân dang
	
	
	
	ngang.
	
	
	

	
	rộng bằng vai, hai
	
	rộng bằng vai, hai
	
	
	
	+
	Bụng:
	Chân

	
	tay đưa lên cao, cúi
	
	tay đưa lên cao, cúi
	
	
	
	dang
	rộng
	bằng

	
	gập người xuống.
	
	gập người xuống.
	
	
	
	vai,
	hai
	tay
	đưa

	
	+  Chân:
	1
	chân
	
	+
	Chân:
	1
	chân
	
	
	
	lên
	cao,
	cúi
	gập

	
	bước  lên
	trước,
	2
	
	bước  lên
	trước,  2
	
	
	
	người xuống.
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	chân khụy  gối  về
	
	
	
	
	
	chân
	khụy
	gối
	về
	
	
	
	
	+  Chân:  1
	chân

	
	phía trước.
	
	
	
	
	
	
	phía trước.
	
	
	
	
	
	
	bước lên trước, 2

	
	+  Bật:  Bật
	chụm
	
	
	
	
	
	+  Bật:  Bật  chụm
	
	
	
	
	chân khụy gối về

	
	tách chân.
	
	
	
	
	
	
	tách chân.
	
	
	
	
	
	
	phía trước.
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	+  Bật: Bật chụm

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	tách chân.
	

	GIỜ HỌC
	Gh 1:
	
	
	Gh 1:
	
	
	
	Gh 1:
	
	
	Gh 1:
	
	
	Gh 1:
	
	

	
	Giờ
	học
	Toán:
	Giờ học âm nhạc:
	Giờ  học  Văn học:
	Giờ học TCXH: Sự
	Giờ học Thể dục:

	
	Tách 6  đối tượng
	Hát
	gõ
	theo
	tiết
	Nghe hiểu nội dung
	tức giận xấu xa.
	Tung bóng lên cao

	
	thành 2 phần.
	tấu
	chậm
	
	bài
	truyện ”Sự tích ngà
	Gh 2:
	
	
	và bắt.
	
	

	
	Gh 2:
	
	
	hát”Bé quét nhà”.
	và đêm”.
	
	
	Thực hiện bài tập
	Gh 2:
	
	

	
	Giờ  học  MTXQ:
	Nghe  hát:Chỉ có
	Gh 2:
	
	
	Khám
	phá
	khoa
	Thực hiện bài tập

	
	Vật chìm vật nổi.
	một trên đời”
	
	Giờ
	học tạo hình”
	học.
	
	
	sách toán.
	

	
	
	
	
	Gh 2:
	
	
	
	Khảm hình từ  hột
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Giờ
	học  LQCV:
	hạt.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Chữ T,M
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	CHƠI TRONG LỚP
	1. Góc xây dựng:
	1. Góc toán:
	
	1.Góc văn học:
	
	1.
	Góc
	học
	tập:
	1. Góc tạo hình:

	
	Hình
	thành  khả
	- Chắp ghép các
	- Trẻ sử dụng hình in
	Làm tập Toán
	- Biết mình là con/

	
	năng thực hiện và
	hình hình học để
	bàn  tay  của  mình,
	-
	Đếm
	trên
	đối
	cháu/ anh/ chị/ em

	
	phối hợp các hành
	tạo
	ra
	hình
	
	mới
	tranh
	ảnh
	rời
	kể
	tượng trong phạm
	trong gia đình.

	
	động và đặt các chi
	theo
	ý
	thích
	và
	chuyện, đại diện một
	vi 10 và đếm theo
	-  Trẻ
	vẽ
	những

	
	tiết hình khối cạnh
	theo yêu cầu.
	
	bạn kể lại truyện tay
	khả năng.
	
	thành
	viên
	trong

	
	nhau ngày một cao.
	Trẻ
	dùng
	hình
	phải,
	tay  trái,
	các
	-
	Số lượng không
	gia đình bé: ba mẹ,

	
	-Mở
	rộng
	vốn
	hình học, que ...
	bạn khác lắng nghe.
	phụ  thuộc  vào  vị
	ông bà, bé có hay

	
	sống:
	trò  chuyện,
	xếp
	thành
	
	các
	- Trẻ chọn sách đọc
	trí, kích thước
	
	không có anh hoặc

	
	xem
	video,
	quan
	hình theo ý muốn
	- Trẻ chơi kể chuyện
	- Chữ số (theo khả
	chị
	
	

	
	sát, tranh ảnh
	-  Chữ
	số
	(theo
	theo tranh, ráp hình
	năng)
	
	
	2. Góc chữ viết:

	
	- Tạo tình huống.
	khả năng)
	
	
	....
	
	
	
	-
	Xếp
	tương
	ứng
	- Tô đồ chữ b, n

	
	2. Góc phân vai
	Trẻ
	
	chơi
	
	số
	2. Góc xây dựng:
	chữ số và số lượng.
	- Viền theo chấm

	
	
	
	
	tương ứng đồ vật
	-  Hình  thành
	khả
	- so sánh hộp dựng
	- Tô màu, cắt, sáng

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	năng
	thực
	hiện
	và
	banh nhiều, ít, bình
	tạo chữ b, n
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	-  Biết  chơi
	cùng
	Đo  xem  ai
	cao
	phối  hợp  các  hành
	có
	nước
	nhiều
	
	

	
	bạn và chấp
	nhận
	hơn
	
	
	
	động và đặt các chi
	nước ít ... các hộp,
	
	

	
	bạn mới khi chơi.
	2. Góc phân vai:
	tiết  hình khối cạnh
	bình có hình dáng
	
	

	
	- Cô gợi ý, quan sát
	-  Thể
	hiện
	vai
	nhau ngày một cao.
	kích
	thước
	khác
	
	

	
	trẻ  chơi,  cô
	đóng
	chơi
	trong
	trò
	- Tạo tình huống.
	nhau
	
	
	
	

	
	vai cùng trẻ
	
	chơi
	đóng
	vai
	- Cô tham gia vào trò
	- Đếm và điền chữ
	
	

	
	- Trò chơi: bác sĩ,
	theo  chủ
	đề
	gia
	chơi của trẻ.
	số đúng số lượng
	
	

	
	nấu ăn
	
	đình,
	
	
	
	
	- Từ hình tròn, tam
	
	

	
	
	
	-  Trẻ
	tự
	tưởng
	
	giác,
	vuông
	... trẻ
	
	

	
	
	
	tượng chơi theo ý
	
	tạo
	thành
	hình
	
	

	
	
	
	thích ( mẹ đi làm,
	
	khác
	
	
	
	

	
	
	
	cả  nhà  đi
	chơi
	
	2. Góc xây dựng:
	
	

	
	
	
	công viên ....)
	
	Biết sử dụng các
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	lọai " VLXD" khác
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	nhau để "gia công"
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	và  phát  triển  mô
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	hình xây dựng.
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	- Trẻ dùng khối gỗ,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	bitis, gạch ... để tạo
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	thành ngôi nhà cao
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	tầng,
	siêu
	thị,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	trường  học,
	vườn
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	hoa ... theo ý tưởng
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	trẻ
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	CHƠI NGOÀI
	Quan tâm để ý đến
	Quan
	sát:
	Tháp
	Quan sát : cây cau,
	Quan sát : cây gấc,
	Bật  liên  tục
	vào

	TRỜI
	vẻ đẹp của mọi vật
	dinh dưỡng.
	
	cây sakê, trò chuyện
	cây sakê
	
	vòng.
	

	
	xung  quanh:  màu
	*Trò
	chơi
	vận
	giống và khác nhau
	Biết
	chơi  một  số
	-  Trẻ  chơi
	chia

	
	sắc, hình dáng, sự
	động:
	
	
	
	của hai loại cây
	trò chơi dân gian.
	nhóm bật vào các

	
	hài hòa...
	
	- Về đúng nhà
	Vận động:
	- Bòn bon sô cô la
	vòng  vẽ  trên  sân,

	
	
	
	
	
	
	
	-  Tung bóng
	- Bịt mắt bắt dê.
	vòng thể dục...
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	*Quan sát cây hoa
	- Biết chơi một số
	Dân gian:
	
	- Gắp cua .
	
	
	lần 1: bật liên tục 6

	
	trong
	sân
	trường:
	trò chơi dân gian.
	- Bòn bon sô cô la.
	- Đi cà kheo.
	
	vòng
	
	
	

	
	hoa lan.
	
	
	
	Bòn bon sô cô la
	*Chơi tự do: Đi trên
	*Chơi
	tự
	do:
	Đi
	Lần 2: bật liên tục

	
	*Vận động:
	
	
	Bịt mắt bắt dê.
	bàn
	chân,
	chuyển
	trên
	bàn
	chân,
	vào
	vòng,  đi dích

	
	-  Nhảy bao bố
	
	Gắp cua .
	
	
	bóng
	qua
	đầu  qua
	chuyển
	bóng
	qua
	dắc qua 5 điểm
	

	
	*Dân gian:
	
	
	
	Đi cà kheo.
	
	chân, Thảy bóng vào
	đầu qua chân, Thảy
	Lần 3: bật liên tục

	
	- Bịt mắt bắt dê.
	*Chơi tự
	do: Đi
	vòng.
	
	bóng vào vòng.
	vào
	vòng,  đi dích

	
	*Chơi
	tự
	do:  Đi
	trên
	
	bàn
	chân,
	
	
	
	
	
	
	
	
	dắc qua 5 điểm lấy

	
	trên
	bàn
	
	chân,
	chuyển bóng qua
	
	
	
	
	
	
	
	
	bóng ném vào rổ.

	
	chuyển  bóng
	qua
	đầu
	
	qua
	chân,
	
	
	
	
	
	
	
	
	- Chơi tự do: xích

	
	đầu qua chân, Thảy
	Thảy
	bóng
	vào
	
	
	
	
	
	
	
	
	đu,
	
	cầu
	tuộc,
	xe

	
	bóng vào vòng.
	
	vòng.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	đạp....*Chơi tự do:

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Đi
	trên
	bàn
	chân,

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	chuyển
	bóng
	qua

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	đầu qua chân, Thảy

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	bóng vào vòng.
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ĂN NGỦ VỆ SINH
	Không
	thay
	quần
	Kể
	chuyện
	bạn
	- Nhắc nhở trẻ một
	Tập luyện kĩ năng:
	Nhắc  nhở trẻ  một

	
	áo trước mặt người
	Bo bị viêm họng
	số thói quen tốt giữ
	đánh răng
	
	
	số thói quen tốt giữ

	
	khác giới.
	
	
	
	đi khám bác sĩ
	gìn sức khỏe, tránh
	-  Nhắc
	trẻ
	chải
	gìn sức khỏe, tránh

	
	- Nhắc trẻ khi thay
	-  Nhắc  nhở
	trẻ
	bệnh ho, sổ mũi .
	răng đúng cách
	bệnh ho, sổ mũi ..

	
	đồ quay mặt vào
	một số thói quen
	. Trẻ tự rửa mặt khi
	- Các tổ kiểm tra
	
	
	
	
	
	

	
	trong,
	thay
	đúng
	tốt
	giữ  gìn
	sức
	mặt
	dơ,  chải  răng
	nhau: tổ 1- tổ 4
	
	
	
	
	
	

	
	vị trí trai, gái.
	
	khỏe,
	tránh bệnh
	sau các bữa ăn.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	ho, sổ mũi ..
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	HOẠT ĐỘNG
	Chức năng các giác
	Chức
	năng
	các
	Trẻ in hình đôi tay
	Trò chơi " thi Kể
	Trẻ  xem phim kỹ

	CHIỀU
	quan
	và
	các
	bộ
	giác quan và các
	của mình, chọn màu
	nhanh" hành động
	năng
	sống
	mầm

	
	phận
	khác
	
	của
	bộ phận khác của
	tô  đậm  nhạt:  vàng,
	đúng - sai để  giữ
	non tập 2
	
	

	
	cơthể
	-> sử
	dụng
	cơ thể.
	
	
	màu da, màu hồng ...
	gìn bảo vệ đôi tay,
	-
	Nhắc
	trẻ
	
	cắt

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	đôi mắt.
	
	
	
	móng tay
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	và
	giữ
	gìn
	(ăn
	- Trò chơi về các
	làm  cá,
	làm  cây,
	vd: tay làm gì? ...
	

	
	uống, vệsinh)
	
	giác quan: cô nói
	hoa...
	
	bảo vệ (tổ 1: móng
	

	
	-
	Trẻ
	nghe
	kể
	khứu
	giác  -
	trẻ
	
	
	tay dài - tổ 3 sai)
	

	
	chuyện:
	Đôi
	tai
	nói mũi....
	
	
	
	
	

	
	xấu xí, giáo dục trẻ
	-  Thi  kể  nhanh:
	
	
	
	

	
	biết  quý
	đôi
	tai,
	hành động đúng -
	
	
	
	

	
	không  hét  vào
	tai
	sai để giữ gìn bảo
	
	
	
	

	
	bạn .
	
	
	vệ đôi
	tay,
	đôi
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	mắt ...
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TUẦN 05 - THÁNG 10/2024 (27/10/2024 – 01/11/2024)

	HÌNH THỨC
	
	THỨ HAI
	
	THỨ BA
	
	THỨ TƯ
	
	THỨ NĂM
	
	THỨ SÁU

	
	
	27/10/2024
	
	28/10/2024
	
	29/10/2024
	
	30/10/2024
	
	
	01/11/2024

	ĐÓN TRẺ
	Trẻ
	ăn
	
	sáng
	có
	-  Đồng  dao:  tay
	Trò chơi: Trò chơi
	-Chơi   xong
	biết
	Nghe
	các
	bài hát,

	
	nhiều
	loại
	thực
	đẹp.
	tạo dáng hình ảnh
	dọn
	
	đồ chơi
	bài
	thơ,
	
	ca
	dao,

	
	phẩm .... trẻ không
	- Trò chuyện về bài
	sinh
	
	hoạt
	
	hằng
	phụ
	giúp ba mẹ
	đồng dao, tục ngữ,

	
	ăn khi ở nhà, một
	đồng dao vừa đọc.
	ngày
	của
	đôi
	bàn
	-  Trẻ giúp  cô  sắp
	câu đố, hò, vè phù

	
	số trẻ ăn nhả thức
	- Xem móng tay ai
	tay: quét nhà, đánh
	xếp góc chơi
	
	hợp với độ tuổi.

	
	ăn
	
	
	
	
	
	sạch. Trẻ kiểm tra
	răng, vỗ tay….
	-
	Trò
	chuyện
	- Thơ: Đôi mắt bé,

	
	- Cô giáo dục  trẻ
	tay nhau
	
	
	
	
	
	
	về công
	việc
	bé
	tay ngoan, im lặng

	
	cần
	ăn
	nhiều
	loại
	
	
	
	
	
	
	
	biết làm giúp
	mọi
	....
	
	
	
	
	

	
	thực
	phẩm...
	tốt
	
	
	
	
	
	
	
	người trong nhà
	
	
	
	
	
	

	
	cho sức khỏe
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	THỂ DỤC SÁNG
	+  Hô  hấp
	1:  Gá
	Múa  dân  vũ Rửa
	+  Hô  hấp  1:  Gá
	Múa
	dân
	vũ Rửa
	+  Hô  hấp  1:  Gá

	
	gáy..ò..ó..o
	
	
	tay - Baby shark.
	gáy..ò..ó..o
	
	
	tay - Baby shark.
	gáy..ò..ó..o
	

	
	+Tay: 2 tay đưa lên
	
	+Tay:
	2
	tay
	đưa
	
	
	
	
	+Tay:
	2
	tay
	đưa

	
	cao,
	ra
	phía
	trước
	
	lên
	cao,
	ra
	
	phía
	
	
	
	
	lên
	cao,
	
	ra
	phía

	
	và giang ngang.
	
	trước
	và
	giang
	
	
	
	
	trước
	và
	giang

	
	+ Bụng: Chân dang
	
	ngang.
	
	
	
	
	
	
	
	ngang.
	
	
	

	
	rộng bằng vai, hai
	
	+
	Bụng:
	Chân
	
	
	
	
	+
	Bụng:
	Chân

	
	tay đưa lên cao, cúi
	
	dang
	rộng
	
	bằng
	
	
	
	
	dang
	rộng
	bằng

	
	gập người xuống.
	
	vai,
	hai
	tay
	đưa
	
	
	
	
	vai,
	hai
	tay
	đưa

	
	+  Chân:
	1
	chân
	
	lên
	cao,
	cúi
	gập
	
	
	
	
	lên
	cao,
	cúi
	gập

	
	bước  lên
	trước,  2
	
	người xuống.
	
	
	
	
	người xuống.
	

	
	chân khụy  gối  về
	
	+  Chân:
	1
	
	chân
	
	
	
	
	+  Chân:
	
	1
	chân

	
	phía trước.
	
	
	
	bước lên trước, 2
	
	
	
	
	bước lên trước, 2

	
	+  Bật:  Bật
	chụm
	
	chân khụy gối về
	
	
	
	
	chân khụy gối về

	
	tách chân.
	
	
	
	phía trước.
	
	
	
	
	
	
	phía trước.
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	+ Bật: Bật chụm
	
	
	
	
	+  Bật: Bật chụm

	
	
	
	
	
	
	
	
	tách chân.
	
	
	
	
	
	
	tách chân.
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	GIỜ HỌC
	Gh 1:
	
	
	Gh 1:
	
	
	
	Gh 1:
	
	
	
	
	Gh 1:
	
	
	
	Gh 1:
	
	

	
	Giờ  học  thể  chất:
	Giờ học âm nhạc:
	Giờ
	
	học
	Toán:
	Giờ
	học
	MTXQ:
	Giờ học Văn học:

	
	ném xa bằng 2 tay
	Múa
	bài
	hát”Gia
	Xác
	
	định
	phía
	Gia điình nhỏ hạnh
	Nghe
	hiểu
	nội

	
	Gh 2:
	
	
	đình
	nhỏ
	
	hạnh
	trái, phía phải của
	phúc to.
	
	
	dung truyện”Cáo,

	
	Thực  hiện bài tập
	phúc to”
	
	
	
	người khác.
	
	Gh 2:
	
	
	
	Thỏ và Gà trống”.

	
	sách tạo hình
	Gh
	2:Thực
	hiện
	Gh 2:
	
	
	
	
	Thực hiện bài tập
	Gh 2:
	
	

	
	
	
	
	bài tập sách Khám
	Thực hiện bài tập
	sách Chữ cái.
	
	Thực hiện bài tập

	
	
	
	
	phá khoa học.
	
	sách Toán.
	
	
	
	
	
	
	
	
	sách toán.
	

	
	
	
	
	
	
	

	CHƠI TRONG LỚP
	1. Góc tạo hình:
	1. Góc toán:
	
	1.Góc văn học:
	1.  Góc  học  tập:
	1. Góc tạo hình:

	
	- Biết mình là con/
	-
	Chắp
	ghép
	các
	- Trẻ sử dụng hình
	Làm tập Toán
	- Biết mình là con/

	
	cháu/ anh/ chị/ em
	hình
	hình
	học  để
	in
	bàn
	tay
	của
	-
	Đếm
	trên
	đối
	cháu/ anh/ chị/ em

	
	trong gia đình.
	tạo
	ra
	hình
	mới
	mình, tranh ảnh rời
	tượng trong phạm
	trong gia đình.

	
	-  Trẻ
	vẽ
	những
	theo ý thích và theo
	kể chuyện, đại diện
	vi 10 và đếm theo
	-  Trẻ
	vẽ
	những

	
	thành
	viên
	trong
	yêu cầu.
	
	
	
	một
	bạn
	kể
	lại
	khả năng.
	
	
	thành
	viên
	trong

	
	gia đình bé: ba mẹ,
	Trẻ dùng hình hình
	truyện tay phải, tay
	-
	Số lượng không
	gia đình bé: ba mẹ,

	
	ông bà, bé có hay
	học,
	que  ...
	xếp
	trái,
	các
	bạn khác
	phụ
	thuộc
	vào  vị
	ông bà, bé có hay

	
	không có anh hoặc
	thành các hình theo
	lắng nghe.
	
	
	trí, kích thước
	
	không có anh hoặc

	
	chị
	
	
	ý muốn
	
	
	
	- Trẻ chọn sách đọc
	- Chữ số (theo khả
	chị
	
	

	
	2. Góc chữ viết:
	- Chữ số (theo khả
	-
	Trẻ
	
	chơi
	kể
	năng)
	
	
	
	2. Góc chữ viết:

	
	- Tô đồ chữ b, n
	năng)
	
	
	
	chuyện theo tranh,
	-
	Xếp
	tương
	ứng
	- Tô đồ chữ b, n

	
	- Viền theo chấm
	Trẻ chơi số tương
	ráp hình ....
	
	
	chữ số và số lượng.
	- Viền theo chấm

	
	- Tô màu, cắt, sáng
	ứng đồ vật
	
	
	2. Góc xây dựng:
	- so sánh hộp dựng
	- Tô màu, cắt, sáng

	
	tạo chữ b, n
	
	Đo xem ai cao hơn
	-
	Hình
	
	thành
	khả
	banh nhiều, ít, bình
	tạo chữ b, n
	

	
	
	
	
	2. Góc phân vai:
	năng thực hiện và
	có
	nước
	nhiều
	
	
	

	
	
	
	
	- Thể hiện vai chơi
	phối hợp các hành
	nước ít ... các hộp,
	
	
	

	
	
	
	
	trong trò chơi đóng
	động và đặt các chi
	bình có hình dáng
	
	
	

	
	
	
	
	vai theo chủ đề gia
	tiết hình khối cạnh
	kích
	thước
	khác
	
	
	

	
	
	
	
	đình,
	
	
	
	nhau ngày một cao.
	nhau
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	-
	Trẻ
	tự
	tưởng
	- Tạo tình huống.
	- Đếm và điền chữ
	
	
	

	
	
	
	
	tượng chơi theo ý
	
	
	
	
	
	
	
	số đúng số lượng
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CHƠI NGOÀI

TRỜI



	
	
	thích ( mẹ đi làm,
	- Cô tham gia vào
	- Từ hình tròn, tam
	
	

	
	
	cả nhà đi chơi công
	trò chơi của trẻ.
	giác,
	vuông
	... trẻ
	
	

	
	
	viên ....)
	
	
	
	
	
	tạo
	thành
	hình
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	khác
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Góc xây dựng:
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Biết sử dụng các
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	lọai " VLXD" khác
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	nhau để "gia công"
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	và  phát  triển  mô
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	hình xây dựng.
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	- Trẻ dùng khối gỗ,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	bitis, gạch ... để tạo
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	thành ngôi nhà cao
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	tầng,
	siêu
	thị,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	trường  học,
	vườn
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	hoa ... theo ý tưởng
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	trẻ
	
	
	
	

	Bật  liên  tục
	vào
	-  Quan  sát  :  cây
	Thảy
	bóng
	vào
	-  Quan  sát  :  cây
	- Bật liên tục vào

	vòng.
	
	cau,  cây
	sakê,  trò
	vòng.
	
	
	gấc, cây sakê
	
	vòng.
	

	-  Trẻ  chơi
	chia
	chuyện
	giống  và
	Quan
	sát:
	Tháp
	Biết
	chơi  một  số
	-  Trẻ  chơi
	chia

	nhóm bật vào các
	khác nhau của hai
	dinh dưỡng.
	
	trò chơi dân gian.
	nhóm bật vào các

	vòng  vẽ  trên
	sân,
	loại cây
	
	
	*Trò
	chơi
	vận
	- Bòn bon sô cô la
	vòng  vẽ  trên
	sân,

	vòng thể dục...
	
	Vận động:
	
	động:
	
	
	- Bịt mắt bắt dê.
	vòng thể dục...
	

	lần 1: bật liên tục 6
	-  Tung bóng
	- Về đúng nhà
	- Gắp cua .
	
	lần 1: bật liên tục 6

	vòng
	
	Dân gian:
	
	- Biết chơi một số
	- Đi cà kheo.
	
	vòng
	

	Lần 2: bật liên tục
	- Bòn bon sô cô la.
	trò chơi dân gian.
	*Chơi  tự  do:  Đi
	Lần 2: bật liên tục

	vào  vòng,  đi dích
	*Chơi
	tự
	do:  Đi
	Bòn bon sô cô la
	trên
	bàn
	chân,
	vào  vòng,  đi dích

	dắc qua 5 điểm
	trên
	bàn
	chân,
	Bịt mắt bắt dê.
	chuyển  bóng  qua
	dắc qua 5 điểm

	Lần 3: bật liên tục
	chuyển bóng qua
	Gắp cua .
	
	đầu qua chân, Thảy
	Lần 3: bật liên tục

	vào  vòng,  đi dích
	đầu qua chân.
	Đi cà kheo.
	
	bóng vào vòng.
	vào  vòng,  đi dích
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	dắc qua 5 điểm lấy
	
	
	
	
	*Chơi
	tự
	do:  Đi
	
	
	dắc qua 5 điểm lấy

	
	bóng ném vào rổ.
	
	
	
	
	trên
	bàn
	chân,
	
	
	bóng ném vào rổ.

	
	- Chơi tự do: xích
	
	
	
	
	chuyển bóng qua
	
	
	- Chơi tự do: xích

	
	đu,
	cầu
	tuộc,
	xe
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	đu,
	cầu
	tuộc,  xe

	
	đạp....*Chơi tự do:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	đạp....*Chơi tự do:

	
	Đi
	trên
	bàn chân,
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Đi
	trên
	bàn
	chân,

	
	chuyển
	bóng
	qua
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	chuyển
	bóng
	qua

	
	đầu qua chân, Thảy
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	đầu qua chân, Thảy

	
	bóng vào vòng.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	bóng vào vòng.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ĂN NGỦ VỆ SINH
	Nhắc
	nhở trẻ ăn
	Kể chuyện bạn Bo
	- Nhắc nhở trẻ một
	-  Nhắc  trẻ
	chải
	-
	Trẻ trực
	
	nhật

	
	đầy
	đủ các
	loại
	bị  viêm
	họng  đi
	số thói
	quen
	tốt
	răng đúng cách
	chuẩn  bị bàn
	ăn.

	
	thức ăn
	tập ăn các
	khám bác sĩ
	
	tự rửa
	mặt khi mặt
	- Các tổ kiểm tra
	Xếp
	bàn  ăn
	
	gọn

	
	loại
	thức  ăn
	mà
	-  Nhắc
	nhở
	trẻ
	dơ,
	sau
	khi
	ăn.
	nhau: tổ 1- tổ 4
	gàng,
	để bình
	hoa

	
	mình
	không
	một số thói quen
	Giữ gìn sức  khỏe,
	
	
	ngăn
	nắp  sau
	khi

	
	thích....
	
	
	tốt
	giữ  gìn
	sức
	tránh
	
	bệnh
	ho,
	
	
	dọn dẹp.
	
	
	

	
	- Trẻ nói các chất
	khỏe,  tránh  bệnh
	sổ mũi ... (mặc áo
	
	
	-  Tổ trưởng
	phân

	
	dinh dưỡng trẻ biết
	ho, sổ mũi ..
	
	ấm
	khi trời lạnh,
	
	
	công thảo luận với

	
	chứa trong thức ăn
	
	
	
	
	trời
	mưa
	mặc  áo
	
	
	tổ viên
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	mưa,
	
	đi
	
	nắng
	
	
	-  Trật  tự khi  giao

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	nhớ đội mũ, mang
	
	
	việc,
	hoàn
	thành

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	khẩu trang ..)
	
	
	
	việc  được giao

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	HOẠT ĐỘNG
	-  Trò chơi " đoán
	Trò
	chơi
	về
	các
	Trẻ in hình đôi tay
	Trẻ xem
	phim
	Trẻ chơi
	trò
	
	chơi

	CHIỀU
	xem ai vào"
	
	giác
	quan:  cô
	nói
	của
	mình,
	chọn
	kỹ năng sống mầm
	dân
	
	gian:
	ô
	ăn

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	khứu giác - trẻ nói
	màu tô đậm nhạt:
	non tập 3
	
	quan,
	
	domino,

	
	
	
	
	
	mũi....
	
	
	vàng, màu da, màu
	
	
	trồng
	cây  dừ,
	chi

	
	
	
	
	
	-  Thi  Kể  nhanh:
	hồng ... làm cá, làm
	
	
	chi chành chành

	
	
	
	
	
	hành động đúng -
	cây, hoa...
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	sai để giữ gìn bảo
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	vệ đôi tay, đôi mắt
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